
Họ	
  và	
  tên Ngày	
  sinh MSSV Lớp
La KiÕết Dinh 200294 1257040009 TA12DB1
NguyÔễn Phát §Đ¹ạt 130594 1257010045 TA12DB1
Ph¹ạm ThÞị DiÖệu HiÒền 021294 1257010065 TA12DB1
§Đinh ThÞị Minh Tâm 140993 1257010207 TA12DB1
NguyÔễn ThÞị Ngäọc Trân 071294 1257010283 TA12DB1
Châu Hoài Dung 100894 1257010031 TA12DB1
DiÖệp Khánh KiÒều 020794 1257010098 TA12DB1
NguyÔễn Lê B¹ạch Phôụng 121194 1257010185 TA12DB1
Huúỳnh Ngäọc Lan Ph­ư¬ơng 060894 1257010189 TA12DB1
Lâm Minh Khoa 130994 1257010094 TA12DB1
NguyÔễn ThÞị YÕến Nhi 021194 1257010168 TA12DB1
NguyÔễn Thanh Tâm 251192 1257010211 TA12DB1
NguyÔễn Hoàng Thy 030694 1257010255 TA12DB1
TrÇần Thñủy Nhã Trân 110794 1257010284 TA12DB1
§ĐÆặng ThÞị Khánh HuyÒền 030294 1257010077 TA12DB1
§Đçỗ Ngäọc HuyÒền 050694 1257010079 TA12DB1
NguyÔễn Hoàng Thanh Trang 241194 1257010265 TA12DB1
NguyÔễn Vòũ Xuân Anh 180794 1257010008 TA12DB1
Ph¹ạm ThÞị Thu HiÒền 021294 1257010066 TA12DB1
Võ Ph­ư¬ơng Th¶ảo 281194 1257010232 TA12DB1
NguyÔễn ThÞị Hoàng ThiÖện 271294 1257010235 TA12DB1
Phan Gia Quèốc Thèống 280394 1257010239 TA12DB1
NguyÔễn ThÞị Thanh Trúc 100594 1257010288 TA12DB1
L÷ữ Chi Cang 200393 1257010015 TA12DB1
NguyÔễn ThÞị Hoàng Duyên 190894 1257010037 TA12DB1
Ngô Sông HËậu 011094 1257010064 TA12DB1
NguyÔễn TrÇần ái Ngäọc 130994 1257010157 TA12DB1
NguyÔễn Lê H¹ạnh Phúc 040594 1257010184 TA12DB1
TrÇần ThÞị Ph­ư¬ơng Th¶ảo 120994 1257010230 TA12DB1
Hoàng ThÞị Thuûỷ Tiên 160594 1257010256 TA12DB1
Ngô NhËật Trang 010994 1257010264 TA12DB1
Ph¹ạm NguyÔễn Gia Ly 180794 1257010124 TA12DB1
Phùng Thôụy Thanh Thùy 141193 1257010248 TA12DB1
NguyÔễn Thanh Thñủy Tiên 081292 1257010257 TA12DB1
Phan Thuûỷ Tiên 180594 1257010258 TA12DB1
Ph¹ạm Huy Hoàng 210994 1257010072 TA12DB1
Phan ThÞị Vân Phi 270294 1257010183 TA12DB1
Ph¹ạm ViÖệt Anh Th­ư 161294 1257010254 TA12DB1

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NGỮ VĂN ANH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA 2012



TrÇần Kim YÕến 050786 1257010327 TA12DB1
Lê Hoàng Trà My 170194 1257010136 TA12DB1
§Đçỗ Nh­ư Tâm 011294 1257010208 TA12DB1
Võ Lê Ngân Th¶ảo 070594 1257042084 TA12DB1
NguyÔễn Thùy NhËật Vy 201094 1257010319 TA12DB1
NguyÔễn TrÇần Thuý An 021094 1257042002 TA12DB1
TrÇần Thanh Tùng 250394 1257010296 TA12DB1
§Đåồng ThÞị Thùy Trang 240394 1257050074 TA12DB1
TrÇần ThÞị Thiên Tøứ 070294 1257010300 TA12DB1
NguyÔễn Hoàng Uyên Vy 051094 1257010313 TA12DB1
NguyÔễn Minh Tâm 011194 1257010210 TA12DB1
§Đçỗ Ph­ưîợng Chi 030294 1257010021 TA12DB1
L÷ữ Kim Hoàng My 240494 1257010137 TA12DB1
TrÇần ThÞị Thanh Th¶ảo 301194 1257010231 TA12DB1
NguyÔễn Müỹ Duyên 160994 1257010036 TA12DB1


